
	TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH
	         ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ  
         NĂM HỌC 2024 – 2025
    MÔN: CÔNG NGHỆ; LỚP 9
    Ngày kiểm tra: ….. / ..../ 2024
  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề gồm có 02 trang).


ĐỀ 
I. TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng: 
Câu 1. Thị trường lao động là:
A. nguồn cung cấp sức lao động cho người sử dụng lao động.
B. thị trường trao đổi hàng hóa “sức lao động” giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua các hoạt động tuyển chọn, thỏa thuận về tiền lương và các điều kiện làm việc khác.
C. doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức,... cần thuê mướn, sử dụng người lao động.
D. một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 
Câu 2. Thị trường lao động luôn thay đổi bởi tác động của mấy yếu tố chính?
A. 1.                               B. 2.                           C. 3.                             D. 4.
Câu 3. Cây nghề nghiệp mô tả gì?
A. Cây nghề nghiệp mô tả mối liên hệ giữa mức lương với nghề nghiệp của mỗi người.
B. Cây nghề nghiệp mô tả mối liên hệ giữa đặc điểm cá nhân với nghề nghiệp của mỗi người.
C. Cây nghề nghiệp mô tả mối liên hệ giữa quan hệ cá nhân với nghề nghiệp của mỗi người.
D. Cây nghề nghiệp mô tả mối liên hệ giữa hình dáng cá nhân với nghề nghiệp của mỗi người.
Câu 4. Những người quyết tâm chọn nghề nghiệp phù hợp với “rễ” sẽ thu được những gì?
A. Có nhiều khả năng thu được những “quả ngọt” trong hoạt động nghề nghiệp.
B. Cơ hội kiếm việc làm và môi trường làm việc không tốt. 
C. Không được nhiều người tôn trọng, lương thấp.
D. Thiếu động lực và hứng thú làm việc. 
Câu 5. Muốn trở thành nhà quản trị cơ sở dữ liệu và mạng máy tính thì sau khi ra trường bạn có thể làm việc tại đâu?
A. Làm việc tại các công ty viễn thông lớn hay các ngân hàng.
B. Làm việc tại cục an ninh mạng quốc gia.
[bookmark: _GoBack]C. Làm việc tại các công ty chuyên về dữ liệu, các bộ phận quản trị mạng và các cơ sở nghiên cứu khoa học.
D. Làm việc tại các công ty chuyên về dữ liệu, các bộ phận quản trị mạng và dữ liệu của công ty, các công ty viễn thông lớn hay các ngân hàng.
Câu 6. Nghề nghiệp mang lại ý nghĩa gì cho xã hội?
A. Thu nhập ổn định, bền vững.     
B. Môi trường thuận lợi để phát triển nhân cách.
C. Thỏa mãn đam mê, khát khao.
D. Thúc đẩy phát triển kinh tế, đem lại phồn vinh cho xã hội.
Câu 7. Sắp xếp các bước trong quy trình tìm kiếm thông tin về thị trường lao động dưới đây theo đúng thứ tự: 
(1) Xác định nguồn thông tin để tìm kiếm. 
(2) Tiến hành tìm kiếm thông tin. 
(3) Xác định mục tiêu tìm kiếm.
(4) Xác định công cụ tìm kiếm. 
A. (1), (3), (4), (2).                               B. (4), (2), (1), (3).
C. (4), (3), (2), (1).                               D. (3), (1), (4), (2). 



Câu 8. Theo em, sau khi tốt nghiệp THCS, học sinh có thể đi theo hướng nào?
A. Vào học các trường đại học, cao đẳng.
B. Đi làm lao động chân tay.
C. Không đi làm, bố mẹ nuôi.
D. Vào học các nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trung cấp.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 9. (1,0 điểm): 
a) Nghề nghiệp là gì?
b) Em hãy kể tên một số nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ mà em biết.
Câu 10. (2,0 điểm): Em hãy mô tả những vấn đề cơ bản của thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay. Cho ví dụ minh hoạ.
Câu 11. (2,0 điểm): Bạn A hiện đang học lớp 9 và bạn ấy có mong muốn làm việc trong ngành cơ khí chế tạo. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy tư vấn lựa chọn phương án được cho là khả thi đối với mong muốn của bạn đó.
Câu 12. (1,0 điểm): Một người bạn của em cho rằng, khi chọn nghề cứ chọn nghề dễ xin việc và kiếm được nhiều tiền, mà không quan tâm tới mình có thích nghề nghiệp đó hay không. Em hãy đưa ra những lời khuyên giúp bạn có những bước chọn nghề đúng đắn.
…Hết…















ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM.
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I; CÔNG NGHỆ 9
NĂM HỌC : 2024-2025
I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,5 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	D
	D
	D
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án (Hướng dẫn chấm)
	Điểm

	Câu 9
(1,0 điểm)
	a) Nghề nghiệp là tập hợp các công việc cụ thể, giống nhau về các nhiệm vụ hoặc có mức độ tương đồng cao về nhiệm vụ chính. Nghề nghiệp được đào tạo và được xã hội công nhận, mang lại lợi ích cho cộng đồng, tạo thu nhập và giá trị cho mỗi cá nhân.
b) Một số nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ như sau:
+ Kĩ sư điện, kĩ sư xây dựng, kĩ sư hoá học,...
+ Kĩ thuật viên điện dân dụng chung, kĩ thuật viên nông nghiệp,..
+ Thợ cơ khí máy móc (chung), thợ hàn, thợ lát sàn và thợ lát đá ...
	0,5đ




0,5đ


	Câu 10
(2,0 điểm)
	- Những vấn đề cơ bản của thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay.
+ Xu hướng cung lớn hơn cầu 
+ Xu hướng tuyển dụng người lao động được đào tạo, có kinh nghiệm 
+ Chất lượng lao động thấp, lao động phân bố không đồng đều ở các lĩnh vực và trình độ đào tạo.
- Cho ví dụ:
	1,0đ



1,0đ

	Câu 11
(2,0 điểm)
	Các cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục có thể lựa chọn theo 2 phương án:
+ Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (trung cấp và sơ cấp): cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ ít. Có thể học ngành ngành cơ khí chế tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp. hoặc. Học ở các cơ sở giáo dục thường xuyên để vừa học chương trình giáo dục THPT, vừa học nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trình độ sơ cấp.
+ Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông (trung cấp, sơ cấp, cao đẳng, đại học): cơ hội lựa chọn nghề nhiều hơn ở các trường có ngành cơ khí chế tạo.
	

1,0đ



1,0đ

	Câu 12
(1,0 điểm)
	Sau khi bạn học xong, nghề nghiệp là thứ vừa để nuôi sống bạn, vừa gắn bó lâu dài với bạn. Nếu bạn lựa chọn nghề không có sự yêu thích, bạn sẽ nhanh chán với công việc đó và không thể gắn bó lâu dài. Do đó, khi chọn việc, bạn nên ưu tiên những công việc mình thích và đồng thời cũng phải phù hợp với năng lực, phẩm chất của mình. Khi bạn chọn đúng nghề bạn sẽ yêu thích và đam mê với công việc đó, cơ hội thăng tiến cao hơn và tương lai rộng mở hơn.
	1,0đ
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  Đ ?     I. TR ? C NGHI ? M:   (4.0 đi ? m)   Hãy ch ? n câu tr ?   l ? i đúng:     Câu 1. Th ?   trư ? ng lao đ ? ng là:   A . ngu ? n cung c ? p s ? c lao đ ? ng cho ngư ? i s ?   d ? ng lao đ ? ng.   B .  th ?   trư ? ng trao đ ? i hàng hóa   “s ? c lao đ ? ng” gi ? a ngư ? i lao đ ? ng và ngư ? i s ?   d ? ng lao đ ? ng  thông qua các ho ? t đ ? ng tuy ? n ch ? n, th ? a   thu ? n v ?   ti ? n lương và các đi ? u ki ? n làm vi ? c khác .   C.   doanh nghi ? p, cơ quan, t ?   ch ? c,... c ? n thuê mư ? n, s ?   d ? ng ngư ? i lao đ ? ng.   D . m ? t t ?   ch ? c kinh t ?   đư ? c thành l ? p nh ? m m ? c đích th ? c hi ? n các ho ? t đ ? ng kinh doanh.    Câu 2.   Th ?   trư ? ng lao đ ? ng luôn thay  đ ? i b ? i tác đ ? ng c ? a m ? y y ? u t ?   chính?   A . 1.                                B . 2.                            C . 3 .                              D . 4.   Câu 3.   Cây ngh ?   nghi ? p mô t ?   gì?   A . Cây ngh ?   nghi ? p mô t ?   m ? i liên h ?   gi ? a m ? c lương v ? i ngh ?   nghi ? p c ? a m ? i  ngư ? i.   B . Cây ngh ?   nghi ? p mô t ?   m ? i liên h ?   gi ? a đ ? c đi ? m cá   nhân v ? i ngh ?   nghi ? p c ? a m ? i ngư ? i.   C . Cây ngh ?   nghi ? p mô t ?   m ? i liên h ?   gi ? a quan h ?   cá   nhân v ? i ngh ?   nghi ? p c ? a m ? i ngư ? i.   D . Cây ngh ?   nghi ? p mô t ?   m ? i liên h ?   gi ? a hình dáng cá   nhân v ? i ngh ?   n ghi ? p c ? a m ? i ngư ? i.   Câu 4.   Nh ? ng ngư ? i quy ? t tâm ch ? n ngh ?   nghi ? p phù h ? p v ? i “r ? ” s ?   thu đư ? c nh ? ng gì?   A . Có nhi ? u kh ?   năng thu đư ? c nh ? ng “qu ?   ng ? t” trong ho ? t đ ? ng ngh ?   nghi ? p.   B . Cơ h ? i ki ? m vi ? c làm và môi trư ? ng làm vi ? c không t ? t.     C . Không đư ? c n hi ? u ngư ? i tôn tr ? ng, lương th ? p.   D . Thi ? u đ ? ng l ? c và h ? ng thú làm vi ? c.     Câu 5 .  Mu ? n tr ?  thành nhà qu ? n tr ?  cơ s ?  d ?  li ? u và m ? ng máy tính  thì   sau khi ra trư ? ng   b ? n có th ?   làm vi ? c t ? i đâu?   A . Làm vi ? c t ? i các công ty vi ? n thông l ? n hay các ngân hàng.   B . Làm vi ? c t ? i c ? c an ninh m ? ng qu ? c gia.   C . Làm vi ? c t ? i các công ty chuyên v ?  d ?  li ? u, các b ?  ph ? n qu ? n tr ?  m ? ng và các cơ s ?   nghiên c ? u khoa h ? c.   D .  Làm vi ? c t ? i các công ty chuyên v ?  d ?  li ? u, các b ?  ph ? n qu ? n tr ?  m ? ng và d ?  li ? u c ? a  công ty, các công ty v i ? n thông l ? n hay các ngân hàng.   Câu 6.   Ngh ?  nghi ? p mang l ? i ý ngh i a gì cho xã h ? i?   A . Thu nh ? p  ? n đ ? nh, b ? n v ? ng.         B . Môi trư ? ng thu ? n l ? i đ ?   phát tri ? n nhân cách.   C . Th ? a mãn  đam mê, khát khao.   D . Thúc đ ? y   phát tri ? n kinh t ? , đem l ? i ph ? n vinh cho xã h ? i.   Câu 7 .   S ? p x ? p các bư ? c trong quy trình tìm ki ? m thông tin v ?  th ?  trư ? ng lao đ ? ng dư ? i  đây theo đúng th ?  t ? :     (1) Xác đ ? nh ngu ? n thông tin đ ?  tìm ki ? m.     (2) Ti ? n hành tìm ki ? m thông tin.     (3) Xác đ ? nh m ? c  tiêu tìm ki ? m.   (4) Xác đ ? nh công c ?  tìm ki ? m.     A . (1), (3), (4), (2).                                  B . (4), (2), (1), (3).   C . (4), (3), (2), (1).                                D . (3), (1), (4), (2).        
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